UBND XÃ CAM TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







      Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023
	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở (thôn)
	Loại đối tượng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Vãn
	20/04/1928

	Ba Thung
	Cao tuổi 80

	Chết tháng 03/2023
	Trợ cấp:  360.000 đ


	2
	Trần Thọ Tính
	16/06/1937
	An Thái
	Người KT ĐB nặng CT
	Chết tháng 03/2023
	Trợ cấp:     900.000 đ

        PV:    360.000 đ     

	3
	Trần Minh
	01/02/1956
	Tân Hòa
	Người KT ĐB nặng CT
	Chết tháng 03/2023
	Trợ cấp:     900.000 đ

        PV:    360.000 đ     

	
	Ý nhi
	
	
	
	
	Truy thu tháng 4/2023: 180.000 (hết)

	
	Trần Thị Chắt
	01/01/1925
	Tân Hòa
	Cao tuổi 80


	
	Giảm do Chuyển đến sống tại KP 8, thị trấn Cam Lộ

	
	Hồ Minh Khang


	16/4/2020
	Bản chùa
	Trẻ em dưới 3 tuổi
	
	



Ngày   31  tháng  3  năm 2023
Người lập










TM.UBND XÃ
                     Nguyễn Hưng Thịnh









Trần Thọ Bình

UBND XÃ CAM THỦY
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023

	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở 
	Loại đối tượng
	Mức hưởng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Dư
	19/12/1933
	Cam Vũ 2
	Người cao tuổi
	360.000 đồng
	Chết
	Chết 18/03/2023 giảm th 04/2023

	2. 
	Lê Thị Thỉ
	02/02/1958
	Tam Hiệp
	Người khuyết tật nặng cao tuổi
	720.000 đồng

 
	Chết 
	Chết 05/03/2023 giảm th 04/2023

	3. 
	Lê Lạn
	09/06/1938
	Lâm Lang 3
	Người cao tuổi
	360.000 đồng
	Chết
	Chết 05/03/2023 giảm th 04/2023

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 
	
	
	
	1.440.000 đồng
	
	


                                                                            Bằng chữ:    Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn

Cam Thủy, Ngày   31  tháng  03 năm 2023

Người lập








         TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
















CHỦ TỊCH

                   Hoàng Tâm Trung                                                                                                Lê Nhật Tiên

UBND XÃ CAM HIẾU
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023

	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở 
	Loại đối tượng
	Mức hưởng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1. 
	Phan Thị Huế
	05/7/1963
	Nam Hiếu
	NKT nặng
	540.000
	
	Chết 20/3/2023

	2. 
	Phan Thị Quắn
	06/9/1933
	Trương Xá
	NCT
	360.000
	
	Chết 26/3/2023

	3. 
	Hoàng Công Sự
	20/12/1941
	Vĩnh An
	Hộ nuôi dưỡng
	360.000
	
	Chết 25/3/2023

	4. 
	Hoàng Công Sự
	20/12/1941
	Vĩnh An
	Người KTĐB nặng cao tuổi
	900.000
	
	Chết 25/3/2023

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 
	
	
	
	
	
	


                                                                            Bằng chữ:    Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn

Cam Hiếu, Ngày   31  tháng  03 năm 2023

Người lập








         TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
















CHỦ TỊCH

UBND TT CAM LỘ
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023

	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở 
	Loại đối tượng
	Mức hưởng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1. 
	Phùng Thị Sam
	3/5/1944
	KP 7
	KTĐBNCT + nuôi dưỡng
	900.000
360.000
	Chết
	

	2. 
	Trần Thị Mê
	1928
	KP 6
	Cao tuổi
	360.000
	Chết
	

	3. 
	Trần Thị Chắt
	01/01/1925
	Tân Hòa, Cam Tuyền
	Cao tuổi 80


	
	
	Tăng do chuyển đến sống tại KP 8, thị trấn Cam Lộ

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 
	
	
	
	
	
	


                                                                            Bằng chữ:    Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn

Cam Hiếu, Ngày   31  tháng  03 năm 2023

Người lập








         TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
















CHỦ TỊCH

  UỶ BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ THANH AN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH GIẢM ĐỐI TƯỢNG BTXH
THÁNG 04 NĂM 2023 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi ở
	Loại đối tượng
	Lý do 
	Mức hưởng

	1
	Trần Thị Bích Huyền
	05/4/1978
	Thôn An Bình 
	Người khuyết tật ĐB nặng
+ nuôi dưỡng
	Chết t3/2023
	Mức 720.000 đ +360.000 đ( nuôi dưỡng)

	2
	Võ Hoan
	02/6/1928
	Thôn Cam lộ
	Người khuyết tật ĐB nặng, cao tuổi
+ nuôi dưỡng
	Chết t3/2023
	Mức 900.000 đ+ 360.000 đ

	3
	Bùi Thị Tơ

(Con Lê Huỳnh Đức)
	1967
	Thôn Trúc Kinh
	Đơn thân cận nghèo nuôi 1 con
	Con hết học
	Mức 360.000 đ


                      Ngày 31 tháng 03 năm 2023
          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
                      KT. CHỦ TỊCH





                                                            CÁN BỘ TBXH XÃ
                       P.CHỦ TỊCH
      
                   Trần Đăng Hưng
                                                         Lê Thị Mỹ Kiều
UBND XÃ CAM CHÍNH
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023

	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở 
	Loại đối tượng
	Mức hưởng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1. 
	Lê Văn Hà
	1954
	Đốc Kỉnh
	KTN cao tuổi
	720
	Chết
	Chưa nhập danh sách, nên không cắt. em chỉ nhập phần truy lĩnh 

	2. 
	Nguyễn Thị Tứ
	
	Đốc Kỉnh
	Đơn thân nghèo đang nuôi 2 con nay điều chỉnh đơn thân nghèo nuôi 1 con
	360.000
	
	1 con bỏ học

	
	Tổng 
	
	
	
	
	
	


+ Truy thu: Nguyễn Thị Dung: Khuyết tật nặng trẻ em: tháng 4/2023: 540,k (hết)
+ Truy thu: Hồng Quân: Khuyết tật nặng: 360.k (hết)
+ Truy thu: Trần Quốc Duy: khuyết tật trẻ em: 1.980.000 ((tháng 4/2023: 540, tháng 5/2023: 540, tháng 6/2023: 540, tháng 7/2023: 360)

, Ngày   31  tháng  03 năm 2023

Người lập








         TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
















CHỦ TỊCH

UBND XÃ CAM NGHĨA
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BTXH GIẢM THÁNG 04/2023

	TT
	Họ và tên đối tượng
	Sinh ngày
	Nơi ở 
	Loại đối tượng
	Mức hưởng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	1
	Lâm Thị Dung
	28/08/1968
	Cu Hoan - Cam Nghĩa
	NTK Nặng
	540.000 đồng
	Chết
	Chết 22/03/2023 giảm   tháng 04/2023

	
	Tổng
	
	
	
	540.000 đồng
	
	


Bằng chữ:   Năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn
Cam Nghĩa, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập








         TM.UỶ BAN NHÂN DÂN















       PHÓ CHỦ TỊCH

                       Trần Thị Lê                                                                                                      Nguyễn Anh Hai
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ CAM THÀNH                                                                                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   
 

BÁO GIẢM  

ĐỐI TƯỢNG: BẢO TRỢ XÃ HỘI  (THÁNG 4/2023)
	TT
	HỌ TÊN
	ĐỐI TƯỢNG
	MỨC TC


	GHI CHÚ

	1
	Trần Lường
	Cao tuổi 80
	360.000
	Chết. Thượng Lâm (Giảm từ T2/2023. Bưu điện hoàn tiền T3/2023 lại cho phòng.

	2
	Nguyễn Thị Hoa
	Nuôi dưỡng bà Hoa
	360.000
	Chết .Thượng Lâm (Giảm từ T2/2023. Bưu điện hoàn tiền T3/2023 lại cho phòng.
Hưởng hưu trí chỉ có nuôi dưỡng

	3
	Lê Văn Hướng


	KTN-Cao tuổi
	720.000
	Chết T3/2023. Gỉam T4/2023. Mỹ Tường

	4
	Nguyễn Thị Hà (1964)
	KT-ĐBN
	720.000
	Hưởng qua chế độ tử tuất.
Theo quy định vẫn đc hưởng nuôi dưỡng nên k giảm nuôi dưỡng


+ Đối tượng (ông Lường và Bà Hoa) đã nhận trợ cấp hàng tháng đến tháng 02/2023.  UBND xã Cam Thành  báo phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo thôi hưởng  kể từ tháng 3/2023, tuy nhiên bưu điện k chi hoàn trả tiền lại cho phòng.
+ Đối tượng (ông Hướng, bà Hà) đã nhận trợ cấp hàng tháng đến tháng 3/2023. UBND xã Cam Thành  báo phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo thôi hưởng  kể từ tháng 4/2023.

+ Truy Thu: Phan Văn Hiếu: KTN trẻ em: 2.880.000 (tháng 4/2023: 540, tháng 5/2023: 540, tháng 6/2023: 540, tháng 7/2023: 540, tháng 8/2023: 540, tháng 9/2023; 180)
+ Truy Thu: Tống Thị Xuân Lương: KTN trẻ em: 3.600.000 (tháng 4/2023: 540, tháng 5/2023: 540, tháng 6/2023: 540, tháng 7/2023: 540, tháng 8/2023: 540, tháng 9/2023; 540, tháng 10/2023: 360)

+ Truy Thu: Hoàng Thị Thùy Linh: KTN trẻ em: 180.000 (tháng 4/2023: 180)

+ Truy Thu: Lê Văn Hoàng: KTN trẻ em: 4.320.000 (tháng 4/2023: 540, tháng 5/2023: 540, tháng 6/2023: 540, tháng 7/2023: 540, tháng 8/2023: 540, tháng 9/2023; 540, tháng 10/2023: 540, tháng 11/2023: 540)

